Bài 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHĂM SÓC, GIÁO DỤC
TRẺ EM LỨA TUỔI MẦM NON

MỤC TIÊU:
· Trình bày được đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của giáo dục học mầm non
· Phân tích được các xu hướng giáo dục mầm non trên thế giới và ở Việt Nam. 
· Phân tích được những ảnh hưởng của xu hướng giáo dục mầm non trên thế giới đối với giáo dục mầm non ở Việt Nam.

THỜI GIAN: 140 phút

NỘI DUNG
1. Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của giáo dục học mầm non
1.1. Đối tượng của Giáo dục học mầm non
Giáo dục học mầm non là một chuyên ngành của giáo dục học với tư cách là khoa học giáo dục con người trước tuổi đến trường phổ thông. 
Đối tượng của giáo dục học mầm non là quá trình giáo dục trẻ em từ 0 - 6 tuổi, được tổ chức và thực hiện một cách có ý thức, có mục đích, có kế hoạch, nhằm hình thành ở trẻ những cơ sở ban đầu của nhân cách.
Quá trình giáo dục trẻ từ 0- 6 tuổi là một bộ phận của quá trình giáo dục tổng thể. Cấu trúc của quá trình này bao gồm các yếu tố hợp thành như: mục tiêu giáo dục, nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục, nhà giáo dục, đối tượng giáo dục, điều kiện giáo dục và kết quả giáo dục.
1.2. Nhiệm vụ của giáo dục học mầm non
Giáo dục học mầm non có nhiệm vụ xây dựng lý luận và tổ chức khoa học quá trình giáo dục trẻ em ở độ tuổi (0 - 6tuổi) trước tuổi đến trường phổ thông.
Dựa trên cơ sở khoa học mang tính quy luật chung của giáo dục học và tính đến những đặc điểm, đặc trưng riêng của sự phát triển sinh lý và tâm lý của trẻ để hình thành nhân cách và phát triển trẻ em nói chung ở lứa tuổi này. Giáo dục học mầm non có nhiệm vụ nghiên cứu lí luận giáo dục mầm non. Nó chỉ ra bản chất của quá trình giáo dục mầm non, phân biệt các mối quan hệ trong giáo dục mầm non có tính qui luật và ngầu nhiên, tìm ra các qui luật chi phối quá trình giáo dục trẻ để tổ chức thực hiện giáo dục trẻ tốt hơn, hiệu quả hơn.
Giáo dục học mầm non nghiên cứu dự báo tương lai gần và tương lai xa của giáo dục mầm non, nghiên cứu các xu hướng phát triển giáo dục mầm non và mục tiêu chiến lược của giáo dục mầm non trong từng giai đoạn phát triển của xã hội để từ đó xây dựng chương trình giáo dục trẻ mầm non phù hợp.
Giáo dục học mầm non nghiên cứu và xây dựng các lí thuyết giáo dục mầm non mới, phân tích kinh nghiệm giáo dục, tìm ra phương pháp, hình thức, phương tiện giáo dục mầm non mới và vận dụng vào thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục mầm non.
Giáo dục học mầm non nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn của quá trình giáo dục trẻ em ở độ tuổi mầm non trong tính tỏng thể, toàn vẹn của nó cũng như các bộ phận, các yếu tố của quá trình đó để nhận thức bản chất, cấu trúc và tính qui luật của quá trình giáo dục trẻ. Trên cơ sở đó, xác định mục tiêu, nguyên tắc, nội dung, phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ, xác định lực lượng và điều kiện để quá trình giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm nôn được vận hành một cách có hiệu quả.
1.3.  Phương pháp nghiên cứu của giáo dục học mầm non
Giáo dục học mầm non là một khoa học có đối tượng nghiên cứu, nhiệm vụ và hệ thống phương pháp nghiên cứu của mình. Khi nghiên cứu giáo dục học mầm non với tư cách là một chuyên ngành của giáo dục học, chúng ta cần sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục nói chung, nhưng xuất phát từ đặc điểm của đối tượng phải đặc biệt chú ý đến một số phương pháp sau:
1.3.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận
- Các phương pháp logic bao gồm: phương pháp phân tích, tổng hợp; phương pháp qui nạp và diễn dịch; phương pháp suy luận (phương pháp giả thuyết); phương pháp so sánh; hệ thống hóa lí thuyết; mô hình hóa.
- Các phương pháp thống kê giáo dục thường được sử dụng trong bước xử lí tài liệu, liên kết số liệu và sự kiện, làm sáng tỏ các mối quan hệ giữa chúng, tạo điều kiện so sánh, đối chiếu, phân tích, tổng hợp trong quá trình nhận thức bản chất và qui luật của đối tượng nghiên cứu.
1.3.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn
· Phương pháp quan sát sư phạm
Quan sát sư phạm là phương pháp thu thập các thông tin về đối tượng nghiên cứu bằng cách tri giác có chủ định đối tượng và các yếu tố liên quan đến đối tượng.
Phương pháp quan sát sư phạm trong giáo dục mầm non được phân thành các loại như sau:
Quan sát trực tiếp- quan sát gián tiếp.
Quan sát toàn diện- quan sát có bố trí.
Quan sát lâu dài- quan sát thời gian ngắn.
Quan sát phát hiện- quan sát kiểm nghiệm.
Muốn quan sát đạt hiệu quả cao cần đảm bảo những yêu cầu:
· Xác định mục đích quan sát rõ ràng
· Xây dựng kế hoạch, tiến trình quan sát.
· Chuẩn bị chu đáo về mọi mặt: lý luận, thực tiễn, các phương tiện cần thiết có liên quan đến mục đích quan sát.
· Tiến hành quan sát cẩn thận, có hệ thống.
· Ghi chép khách quan, chính xác các sự kiện, hiện tượng, số liệu đúng như đối tượng bộc lộ.
· Lưu giữ tài liệu quan sát phải cẩn thận và dễ sử dụng.
Phương pháp quan sát sư phạm có khả năng thu thập được nhiều tài liệu cụ thể, sinh động, tự nhiên, làm cơ sở cho quá trình tư duy khoa học. Song đây là phương pháp phụ thuộc nhiều vào chủ quan của người quan sát, nếu người quan sát không được trang bị những tri thức cần thiết và kỹ năng sử dụng phương pháp này thì sẽ dẫn đến tình trạng tài liệu thu được thiếu khách quan, không đảm bảo chất lượng.
· Phương pháp trò chuyện (đàm thoại)
Trò chuyện là phương pháp đặt ra câu hỏi cho người đối thoại và dựa vào câu trả lời của họ để thu thập thông tin về vấn đề nghiên cứu.
Tuỳ thuộc vào mục đích, điều kiện, hoàn cảnh và đặc điểm của đối tượng mà vận dụng các hình thức trò chuyện cho phù hợp như: trò chuyện trực tiếp, gián tiếp, trò chuyện thẳng, đường vòng, trò chuyện bổ sung, đi sâu, trò chuyện phát hiện, kiểm nghiệm...
Yêu cầu khi trò chuyện:
· Xác định rõ mục đích yêu cầu.
· Cần tìm hiểu người đối thoại để lựa chọn cách trò chuyện phù hợp.
· Quá trình trò chuyện phải có ý thức khéo léo lái câu chuyện theo đúng mục đích, tránh tràn lan làm loãng chủ đề.
· Cần tạo không khí tự nhiên, thân mật, cởi mở trong khi trò chuyện. Không nhất thiết phải ghi chép tất cả các câu trả lời của đối tượng.
· Phương pháp điều tra.
Điều tra là phương pháp dùng một số câu hỏi nhất loạt đặt ra cho một số lượng đối tượng được nghiên cứu nhằm thu thập ý kiến của họ về một vấn đề nào đó.
Ý kiến trả lời được viết ra hoặc trình bày bằng miệng do người điều tra ghi lại.
Căn cứ vào mục đích, tính chất của việc điều tra, người ta có thể sử dụng nhiều dạng câu hỏi khác nhau: Câu hỏi đóng hoặc câu hỏi mở.
Sử dụng phương pháp điều tra có thể trong một thời gian ngắn thu thập được ý kiến của nhiều người ở một phạm vi rộng, tuy nhiên độ tin cậy của tài liệu thu thập được bị hạn chế vì nó phụ thuộc vào chủ quan của người trả lời. Để có tài liệu tương đối chính xác phải điều tra nhiều lần và đảm bảo số lượng người được hỏi đủ lớn. Các câu hỏi cần xây dựng theo một hệ thống, chúng ràng buộc lẫn nhau, kiểm tra lẫn nhau để có thể buộc người trả lời phải bộc lộ ý nghĩ thật của mình.
· Phương pháp tổng kết kinh nghiệm giáo dục
Tổng kết kinh nghiệm giáo dục là phương pháp đi từ thực tiễn giáo dục, dùng lý luận phân tích thực tiễn, từ phân tích thực tiễn mà rút ra kết luận.
Khi sử dụng phương pháp tổng kết kinh nghiệm giáo dục cần đảm bảo một số yêu cầu:
· Phát hiện, xác định đúng đối tượng nghiên cứu.
· Khi thu thập, xử lý các tài liệu phải hết sức khách quan
· Những lý luận tổng kết từ kinh nghiệm cần tiếp tục khẳng định và phát triển, đồng thời phải đem ứng dụng vào thực tế để "nhân" kinh nghiệm bằng cách chỉ đạo điểm hoặc thực nghiệm khoa học.
· Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động
Nghiên cứu sản phẩm hoạt động là phương pháp tìm hiểu con người thông qua sản phẩm do họ tạo ra.
Khi nghiên cứu sản phẩm hoạt động cần nắm được đầy đủ điều kiện và quá trình hoạt động của con người đưa sản phẩm. Tức là chúng ta không chỉ tìm hiểu con người làm ra cái gì, mà quan trọng hơn là làm như thế nào? Bởi vì các phẩm chất và năng lực con người thường bộc lộ qua những điều kiện và quá trình làm ra sản phẩm.
· Phương pháp thực nghiệm sư phạm
Thực nghiệm sư phạm là phương pháp nghiên cứu một cách chủ động, có hệ thống một hiện tượng giáo dục nhằm xác định mối quan hệ giữa tác động sư phạm với hiện tượng giáo dục cần được nghiên cứu trong những điều kiện đã được khống chế.
Thường có 2 loại thực nghiệm: Thực nghiệm tự nhiên và thực nghiệm trong phòng thí nghiệm.
Phương pháp thực nghiệm cho phép nhà nghiên cứu tìm hiểu sâu bản chất của hiện tượng giáo dục để từ đó phát hiện ra cái mới nhưng đây là phương pháp đòi hỏi sự chuẩn bị công phu cả về lý luận cũng như công việc và trang thiết bị kỹ thuật khi tiến hành thực nghiệm.
Yêu cầu nghiêm ngặt của thực nghiệm sư phạm là khi tiến hành thực nghiệm sư phạm, không được làm đảo lộn hoạt động bình thường của quá trình sư phạm và chỉ tiến hành trong những điều kiện và tiêu chuẩn nghiêm ngặt với luận cứ khoa học để đảm bảo việc đưa những cái mới đã được kiểm tra  vào quá trình sư phạm chỉ có thể đem lại hiệu quả giáo dục cao hơn hoặc ít ra không gây hậu quả xấu.
Trên đây là những phương pháp phổ biến của việc nghiên cứu giáo dục học mầm non. Mỗi phương pháp đều có những ưu điểm và hạn chế nhất định. Muốn nghiên cứu hiện tượng hay quá trình giáo dục đòi hỏi phải biết sử dụng phối hợp đồng bộ các phương pháp trong một hệ thống và thích hợp với vấn đề nghiên cứu để đem lại kết quả khách quan, chính xác và toàn diện.
2. Xu hướng giáo dục mầm non trên thế giới
· Giáo dục trẻ theo quan điểm lấy trẻ em làm trung tâm, trẻ được hoạt động theo nhu cầu, hứng thú và sở thích. Đây là xu hướng phát triển mạnh mẽ ở các nước phương Tây. Khi tổ chức hoạt động, nhà giáo dục không áp đặt trẻ theo ý muốn chủ quan của mình mà luôn cho trẻ tự do chọn góc chơi, tự do hoạt động theo nhu cầu, hứng thú của mình. Tạo cơ hội, điều kiện cho trẻ được trải nghiệm, được thực hành, được chia sẻ, được khám phá trong thế giới muôn hình muôn vẻ xung quanh chúng. Họ cùng chia sẻ ý tưởng, tăng cường sự hợp tác giữa giáo viên và trẻ.
· Phát huy tính tích cực, sáng tạo của trẻ trong hoạt động. Quan tâm đến ý‎ tưởng của trẻ, tạo cơ hội cho trẻ được bộc lộ, chia sẻ và thực hiện ‎ý tưởng của mình. Với tư cách là “thang đỡ”, “điểm tựa” của trẻ, trong quá trình giáo dục trẻ, giáo viên quan tâm đến dòng suy nghĩ của trẻ, đến cách học của trẻ hơn là học cái gì.
· Coi chơi là hoạt động trọng tâm trong chương trình giáo dục trẻ ở trường mầm non. Ở trường mầm non trẻ chơi là chủ yếu, giáo viên giúp trẻ học thông qua chơi. Trẻ được chơi, được học trong một môi trường hoạt động đa dạng, phong phú và hấp dẫn dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
-   Giáo dục tích hợp theo chủ đề là xu hướng giáo dục mầm non của các nước khu vực châu Á, Thái Bình Dương. Xu hướng này dựa trên quan điểm rằng tích hợp là một cách tiếp cận phù hợp với giáo dục mầm non. Bredekamp cho rằng “việc học của trẻ không chỉ xảy ra trong phạm vi hạn hẹp của mỗi môn học; sự phát triển và học của trẻ mang tính tích hợp”. Các nhà giáo dục cũng cho rằng: trẻ nhìn nhận thế giới một cách tổng thể và tự nhiên như là nó vốn có, không chia cắt rạch ròi các sự vật hiện tượng, có nghĩa là trẻ không nhìn nhận, phân tích thế giới từng chi tiết mà nhìn một cách tổng thể, học một vấn đề và nhiều khía cạnh theo vấn đề đó. Fisher viết “trẻ nhỏ học qua con đường chỉnh thể thống nhất chứ không phải qua những ngăn hộp ngăn nắp và gọn gàng chứa đựng tri thức”. Như vậy, cách tổ chức nội dung học “lồng ghép nhiều môn học trong một hoạt động và đảm bảo sự liên kết giữa các mảng kiến thức bằng cách tổ chức nội dung chương trình giáo dục thành các chủ đề” phù hợp với trẻ mầm non. Bên cạnh đó, tốc độ tăng trọng lượng não rất nhanh đặc biệt là giai đoạn 0 đến 3 tuổi; mỗi người có bộ não rất riêng, phong cách riêng khi xử lý thông tin và dạy học tích hợp não sẽ xử lý thông tin tốt hơn dạy học rời rạc; dạy học tích hợp giúp trẻ nhìn thấy các mối liên hệ về kiến thức và kỹ năng giữa các lĩnh vực. Hoạt động học tập của trẻ em được tổ chức theo hướng tiếp cận tích hợp thì các nội dung học tập không phân chia thành các “bộ môn” mà kết hợp trong một chủ đề có chứa đựng những tri thức sơ đẳng của đời sống văn hóa – xã hội và tự nhiên. Có nghĩa khi trẻ khám phá chủ đề cũng đồng thời khám phá nhiều lĩnh vực kiến thức khác nhau trong đời sống tạo cơ hội cho trẻ trở thành “nhà nghiên cứu” tích cực, năng động, có khả năng vận dụng kiến thức, kĩ năng vào cuộc sống thực có ý nghĩa. Nếu các môn học bị chia cắt có nghĩa là mối liên hệ tự nhiên của chúng đã bị chặt đứt, kiến thức sẽ rời rạc, tách rời, nội dung kiến thức được đặt trong các “khoang kín nước” sẽ nằm mãi trong đó và “không thể có giá trị trong những điều kiện thực của cuộc sống”.
· Xã hội hóa giáo dục mầm non. Có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường mầm non và các lực lượng xã hội.
3. Xu hướng giáo dục mầm non ở Việt Nam
Nhận thức được sự cần thiết phải đổi mới để phù hợp với xu hướng giáo dục mầm non chung trên thế giới, trong khu vực và đồng thời đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn giáo dục mầm non ở trong nước, từ cuối những năm 90 của thế kỉ XX, bậc học mầm non Việt Nam đã tiến hành đổi mới giáo dục mầm non theo xu hướng tích hợp theo chủ đề.
Tích hợp theo chủ đề trong GDMN nước ta được thể hiện:
+ Sự phát triển của trẻ ở lứa tuổi mầm non bao gồm nhiều lĩnh vực (thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm và kĩ năng xã hội, thẩm mĩ) có liên quan chặt chẽ với nhau và việc giáo dục phát triển ở tất cả các lĩnh vực nói trên đều được xảy ra đồng thời trẻ không có sự tách bạch. Sự phát triển của lĩnh vực này có ảnh hưởng đến lĩnh vực khác và tất cả các lĩnh vực cần phải được tác động, phát triển một cách đồng thời theo quan điểm sư phạm tích hợp. Do đó, việc chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ có mối quan hệ chặt chẽ với nhau và các mặt giáo dục trẻ cần được thực hiện kết hợp một cách chặt chẽ, đan cài vào nhau.
+ Lồng ghép, đan cài các hoạt động của trẻ vào nhau theo các chủ đề gần gũi, quen thuộc trên cơ sở hoạt động chủ đạo của trẻ mầm non ở mỗi độ tuổi giữ vị trí trung tâm. Thực hiện tích hợp trong tổ chức hoạt động giáo dục trẻ ở trường mầm non đòi hỏi phải thiết kế nội dung và triển khai hoạt động giáo dục thành một thể thống nhất trong khung cảnh có ý nghĩa để trẻ hứng thú, tích cực tham gia hoạt động tạo nên tác động đồng bộ đến đứa trẻ như một chỉnh thể trọn vẹn. Đối với trẻ mầm non, tổ chức hoạt động chơi cho trẻ là trung tâm của tổ chức hoạt động giáo dục vì chơi là hoạt động vốn mang tính tích hợp và chính trong hoạt động chơi trẻ tiếp thu kinh nghiệm xã hội ở nhiều góc độ, nhiều lĩnh vực khác nhau. 
+ Xây dựng chương trình giáo dục mầm non không xuất phát từ phân chia thành các bộ môn khoa học như ở trường phổ thông mà xuất phát từ yêu cầu hình thành những năng lực chung, mang tính nền tảng cho sự phát triển chung của trẻ và hình thành, phát triển nhân cách ở các giai đoạn tiếp theo. Trẻ em ở lứa tuổi mầm non chưa thể lĩnh hội tri thức khoa học theo các phân môn riêng biệt mà chỉ có thể tiếp nhận tri thức, văn hoá theo các hình thức mang tính tích hợp, trong đó các lĩnh vực tri thức, văn hoá được lồng ghép, đan cài, hoà quyện vào nhau theo chủ đề hay được dùng để giải quyết những tình huống tích hợp như trong cuộc sống thực vậy. Mặt khác, tích hợp trong GDMN nhấn mạnh đến việc hình thành năng lực chung cho trẻ em mà không phải là dạy cho trẻ các kiến thức hay kĩ năng đơn lẻ. Điều này làm giảm bớt được sự quá tải về nội dung học tập của trẻ.
Bên cạnh đổi mới chương trình giáo dục mầm non theo hướng tích hợp, ngành học mầm non còn tiến hành đa dạng hóa các loại hình giáo dục mầm non nhằm đảm bảo cho đa số trẻ em mầm non đều được hưởng sự chăm sóc, giáo dục theo khoa học. Đồng thời đa dạng hóa các loại hình giáo dục mầm non nhằm thu hút thêm các nguồn lực đầu tư cho giáo dục mầm non.
Tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục mầm non, đẩy mạnh sự kết hợp chặt chẽ giữa gia đình, trường mầm non và các lực lượng xã hội khác trong công tác chăm sóc- giáo dục trẻ. Thực hiện bình đẳng, công bằng với trẻ, tạo điều kiện cho trẻ được phát triển.

CÂU HỎI, BÀI TẬP
1. Phân tích đối tượng, nhiệm vụ của giáo dục học mầm non. 
2. Xu hướng giáo dục mầm non trên thế giới? Đưa ra một số minh chứng cho các xu hướng này.
3. Tìm kiếm thông tin, viết báo cáo về xu hướng giáo dục mầm non ở Việt Nam. 
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